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Nội dung 

 Các khái niệm giá trị 

 Các phương pháp đánh giá: 

◦ Đánh giá trực tiếp 

◦ Đánh giá gián tiếp 

 Một số phương pháp đánh giá phổ biến 

 Một số ví dụ đánh giá môi trường điển hình  

2 



Phương pháp đánh giá lợi ích và phí tổn 

môi trường: 

 Trực tiếp:  

◦ Đo lường thiệt hại trực tiếp đến sức khỏe, tỷ lệ tử vong, năng 

suất lao động, thiệt hại mùa màng, tài sản. 

 

 Gián tiếp: 

◦ Thông qua quan sát thay đổi hành vi tiêu dùng để ngoại suy ra thiệt 

hại môi trường:  ảnh hưởng của ô nhiễm lên giá nhà cửa, hay số 

lần đi du lịch đến một địa điểm nào đó. 

◦ Điều tra mức sẵn lòng trả giá/chấp nhận đánh đổi đối với một 

thiệt hại môi trường. 
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Phần I: 
Đánh giá tác động môi trường 

trực tiếp 



 Ước lượng thiệt hại sức khỏe từ phơi nhiễm 
◦ Xác định môi trường trung gian gây ô nhiễm (khí thải, ô nhiễm 

nước, bụi, tiếng ồn…) 

◦ Xác định tỷ lệ phơi nhiễm, số người bị ảnh hưởng, cấu trúc 
nhân khẩu học 

◦ Chi phí điều trị 

◦ Chi phí cơ hội 

◦ Tác động ngắn hạn và tác động lâu dài 

◦ Các loại bệnh khác nhau có chi phí khác nhau 

◦ Tỷ lệ tử vong và giá trị thông kê của mạng sống 

 

 Thiệt hại sản xuất, tài sản 
◦ Năng suất mùa màng bị giảm 

◦ Hư hại tài sản và chi phí thay thế 
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Những tác động lên môi trường có thể 

xảy ra 

◦ Tác động lên nước ngầm 

◦ Tác động lên hệ sinh thái trên cạn 

◦ Tác động lên hệ sinh thái dưới nước 

◦ Tác động lên không khí 

◦ Tác động đến biến đổi khí hậu toàn cầu 

◦ Tác động lên cảnh quan 

◦ Tiếng ồn 

◦ Rủi ro xã hội và sinh kế 

◦ Bảo toàn văn hóa 

◦ Giao thông 

◦ Sử dụng đất 

◦ Cơ sở hạ tầng hiện tại 

◦ Du lịch 

◦ Nông nghiệp 
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Những nhân tố gây ô nhiễm không khí 

 CO2 and CFCs 

 Sulphur dioxide (SO2) 

 Nitrogen dioxide (NO2) 

 Particulates 

 Metals 

 Benzene 

 Ozone 
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Phương pháp tiếp cận đánh giá tác động 

(Impact Pathway Approach-IPA) 
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Tác động của ô nhiễm không khí lên sức khỏe 

con người 
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Các nhân tố tác động lên sức khỏe từ ô 

nhiễm không khí 
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Các nhân tố tác động lên sức khỏe từ ô 

nhiễm không khí 
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5 bước trong đánh giá tác động của ô 

nhiễm lên sức khỏe 
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Bước 1: Nhận định nguồn xả thải 
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Bước 2 – Xác định khu vực bị ảnh hưởng 

 Mức xả thải bình quân (g/s) 

 Tốc độ gió (m/s) 

 Nhiệt độ không khí (C) 

 Độ ổn định - Stability Class (Pasquill) 

 Độ cao ống khói (m) 

 Đường kính ống khói (m) 

 Nhiệt độ khí thải (C) 

 Khoảng cách đến nhà máy 
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Mô hình phát tán - Gaussian dispersion 

model 

 C(x, y, z) : pollutant concentration at point (x, y, z) 

 U : wind speed (in the x "downwind" direction, m/s) 

 σ represents the standard deviation of the 

concentration in the x and y direction, i.e., in the wind 

direction and cross-wind, in meters; 

 Q is the emission strength (g/s) 

 Heff is the effective stack height 

15 



Thời gian phân hủy của tác nhân môi 

trường và khu vực ảnh hưởng 
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Bước 3 – Đo lường thay đổi điều kiện môi trường 
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Bước 4 – Tính mức độ ảnh hưởng phơi 

nhiễm bằng hàm số liều lượng – phản 

ứng (dose-response function - DRF) 
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Ví dụ:  Tác động của phát thải đến số năm sống 

bị mất đi do xây dựng nhiệt điện ở Pháp 

Tác động (Số năm sống 

mất đi) = 2.23 · 10-6 · 

DeltaSOMO35 · 1/365 · 

Dân số 
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Tham số về xác xuất phát bệnh và thiệt hại 

đối với một số loại phát thải 
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Nhân tố tác động 

Rủi ro sức khỏe 

Đơn vị tính 

Số năm cuộc sống bị 

mất đi khi phải tiếp 

xúc với bụi kích cỡ 

<2.5 micrometer 

(PM2.5) trong khí 

quyển. 



Bước 5 – Định lượng thiệt hại bằng tiền 

 Thiệt hại bằng tiền do phát thải ô nhiễm Ozone từ Pháp 

(euro/năm)  
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Phần II: 
Đánh giá tác động môi trường 

gián tiếp 



 Sở thích quan sát được (Revealed Preferences):  dựa vào 
quan sát thay đổi hành vi để ngoại suy ra giá trị môi 
trường. 
◦ Đánh giá hưởng dụng (Hedonic valuation): Ô nhiễm ảnh 

hưởng đến giá bất động sản, do đó có thể đánh giá gián tiếp 
thông qua dữ liệu giao dịch bất động sản. 

 

◦ Đánh giá chi phí du hành (Travel cost method): Ô nhiễm làm 
giảm khả năng thu hút khách du lịch đến địa điểm bị ảnh 
hưởng, do đó có thể quan sát hành vi đi du lịch để ngoại suy 
ra tác động môi trường. 

 

 Sở thích tự thuật (Stated Preferences):  Hỏi trực tiếp mức sẵn 
lòng chi trả/chấp nhận của người tiêu dùng đối với các hàng hóa 
và tổn thất môi trường thông qua thị trường giả định. 
◦ Đặc biệt hữu ích với đánh giá giá trị phi sử dụng, chẳng hạn như bảo 

tồn các cảnh quan thiên nhiên hoang dã. 

24 



Mô hình đánh giá hưởng dụng (hedonic valuation) 

 Chủ yếu sử dụng để đánh giá tác động của các nguồn ô nhiễm lên 
giá bất động sản.  

◦ Càng gần nguồn ô nhiễm thì giá càng giảm. 

◦ Mô hình OLS đơn giản. 

◦ Có thể tích hợp với GIS để xác định vị trí, hướng nhà, xác định mức 
độ ảnh hưởng. 

◦ Yêu cầu dữ liệu giao dịch BĐS và các đặc tính của nhà ở, vị trí. 

 

 Ví dụ muốn đánh giá giá trị của một bãi biển thì có thể tính xem 
giá nhà gần bãi biển tăng lên bao nhiêu so với nhà ở xa. Ví dụ các 
nhân tố sau ảnh hưởng đến giá nhà:  

◦ Kích thước phần xây dựng 

◦ Kích thước nền đất 

◦ Các đặc tính của nhà như số phòng ngủ, tiện nghi… 

◦ Vị trí (khoảng cách đến trung tâm mua bán, làm việc…) 

◦ Quang cảnh (nhà có nhìn ra biển không…) 

House Price = b0 + b1(Distance) + b2(House Size) + b3(Lot 

Size) +b4(Characteristics) + b5(View) + u 25 



Ví dụ 1: ảnh hưởng của turbine gió đến giá nhà 

  The Impact of Wind Farms on Property Values: A 

Geographically Weighted Hedonic Pricing Model (Sunak 

and Madlener): 

◦ Bối cảnh: vai trò của năng lượng tái tạo được đề cao khi 

nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt dần, đồng thời tác hại của 

khí thải đến BĐKH cũng như các hiểm họa bệnh tật từ 

nhiệt điện tăng cao. 

◦ Tuy nhiên điện gió lại ảnh hưởng đến cảnh quan và môi 

trường xung quanh, đặc biệt là tiếng ồn. 

◦ Tác giả dùng GIS để xác định khoảng cách đến các 

turbine gió, và dùng hồi quy có trọng số để xác định ảnh 

hưởng của các trạm điện gió đến giá nhà. 
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 Vị trí các turbine gió và vị trí các quan sát 
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 Mô hình hồi quy hưởng dụng có điều chỉnh 
trọng số địa lý:  

 

 

 

◦ p: giá nhà 

◦ Lambda: biến thời gian 

◦ W: biến địa lý liên quan đến trạm điện gió (khoảng 
cách, độ cao, hướng nhìn…) 

◦ N: biến đặc tính khu vực 

◦ S: biến đặc tính nhà 

◦ eta và epsilon: biến dư ở cấp độ khu vực và cá thể 
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 Kết quả tính toán 
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Mô hình đánh giá chi phí du hành (travel cost 

method - TCM) 

 Giá trị phi thị trường có thể được quan sát gián tiếp 
thông qua chi phí cơ hội và chi phí trực tiếp liên quan 
đến hành vi tiêu dùng. Đối với một địa điểm giải trí, 
chi phí đi lại, vé vào cửa, chi phí cơ hội của việc đi lại 
chính là giới hạn tối thiểu (lower bound) của giá trị 
phi thị trường của địa điểm du lịch đó. 

 

 Ví dụ đối với địa điểm hồ du lịch, nếu có 40,000 
người tham quan một tháng, mỗi người dành 2 giờ 
trên đường. Chi phí cơ hội mỗi người là $8/h. Chi 
phí phương tiện là $6/h. Vé vào cửa là $2/người. Tổng 
chi phí đi lại là: 

 

40,000*[8*2+6*2+2]=1,200,000 
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 Nếu xảy ra ô nhiễm, hay đóng cửa khu du lịch, số 
lượng người đến thăm giảm đi, khi đó có thể tính 
được thiệt hại của ô nhiễm từ số lượng khách bị 
giảm đi. 

 

 Trường hợp thực tế hơn: người tham quan lựa 
chọn giữa nhiều địa điểm du lịch khác nhau, ví dụ 
Phan Thiết, Vũng Tàu, Phú Quốc. Chi phí từ HCMC 
đến các địa điểm này khác nhau. Ô nhiễm ở Vũng 
Tàu làm số lượng người đến đây giảm đi, đồng thời 
tăng số lượng khách đến nơi khác. 

 

 Để ước lượng được thiệt hại môi trường phải 
dùng hàm Nested Logit của các lựa chọn có thể thay 
thế nhau. 
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Đánh giá thị trường giả định (Contingent 

valuation - CV) 

 Có thể tính được giá trị môi trường bằng cách hỏi 
trực tiếp: 
◦ Anh/chị sẵn sàng trả bao nhiêu tiền để cải thiện kênh 

Nhiêu Lộc? 

◦ Anh/chị sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu tiền để chính phủ 
cấp phép xây dựng cáp treo lên hang động Sơn Đoòng? 

 

 Ví dụ 3: Dự án cải tạo chất lượng nước ở sông 
Chao Phraya, Thailand. Mục đích: 
◦ Cải tạo chất lượng nước từ chỉ có thể sử dụng sông 

ngòi để đi lại bằng thuyền đến chất lượng đủ để nuôi cá 
hay bơi lội. 

◦ Tìm giải pháp kinh tế để thực hiện ý tưởng trên, ví dụ 
như phí sử dụng, thuế BĐS, và các biện pháp khác. 
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Ví dụ 3: đánh giá thị trường giả định  

 Sử dụng phỏng vấn trực tiếp để xác định 
số người sẵn lòng chi trả và các nhân tố 
ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả: 

 

 

 

 

 

Mô hình thứ nhất đánh giá việc chấp nhận chi 
trả cho dịch vụ môi trường: 
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Các biến giải thích cho mô hình có chấp 

nhận chi trả hay không 
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Mô hình định lượng mức sẵn lòng chi trả 

 Có thể sử dụng hồi quy tuyến tính đơn giản (OLS) 
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Ví dụ 4: Mức sẵn lòng chi trả để xây hệ thống đê kè 

bảo vệ Tràm Chim – Đồng Tháp Mười 

 Impacts Of Dykes On Wetland Values in Vietnam’s Mekong 

River Delta: A Case Study in the Plain of Reeds (Do Nam 

Thang, 2009). 
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Ví dụ 4: mức sẵn lòng chi trả… (tiếp theo) 

 Xây dựng hệ thống đê kè tại Tràm Chim ảnh hưởng đến 

khả năng sản xuất gạo và thu nhập của người dân, có thể 

tính trực tiếp thông qua hàm sản xuất lúa gạo (hàm Cobb-

Douglas thông thường) 

 Ảnh hưởng phi thị trường làm giảm tính đa dạng sinh học, 

phải ước lượng thông qua thị trường giả định. 

 Sử dụng mô hình multinomial logit-MNL (đa lựa chọn): 

người được phỏng vấn sẽ lựa chọn một trong số những 

kịch bản bảo tồn.  

 Mẫu được điều tra ở nhiều vùng khác nhau: 
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Các kịch bản lựa chọn cho mô hình MNL 
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Dữ liệu điều tra 
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Kết quả 

 Người được phỏng vấn mong muốn bảo tồn sức khỏe 

các loài thực vật, chim, ít người bị ảnh hưởng, và chi 

phí thấp. 

 Người cao tuổi với thu nhập và trình độ giáo dục cao 

ưu chuộng lựa chọn bảo tồn. 

 Những người dự định đi tham quan khu vực này có xu 

hướng lựa chọn bảo tồn cao hơn. 

 Những người lựa chọn giữ nguyên hiện trạng (status 

quo) nếu họ đã từng thăm quan khu vực này trong quá 

khứ. 

 Tính tổng mức sẵn lòng chi trả: 
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Kết quả 

 Lợi ích ròng dương cho thấy nên bảo 

tồn khu vực này 
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